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Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT
 Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

I. Giới thiệu về gói thầu
1. Phạm vi công việc của gói thầu:
* Phạm vi công việc chính của gói thầu bao gồm: 
(i) Phần thiết bị điện nhất thứ: 
- Mua sắm, cung cấp vật tư thiết bị nhất thứ của ngăn 11kV bao gồm: Tủ máy cắt trung thế hợp bộ (kèm theo đầy đủ phụ kiện), vật tư thiết bị phần đấu nối nhất thứ, vật tư thiết bị phần nối đất.
- Tháo dỡ thiết bị nhất thứ hiện hữu (sứ đỡ 11kV, dây dẫn đấu nối hiện hữu);
- Lắp đặt và đấu nối thiết bị nhất thứ của ngăn 11kV, bao gồm: Tủ máy cắt trung thế hợp bộ kèm theo đầy đủ phụ kiện:
		+ Máy biến dòng điện 11kV;
		+ Máy biến điện áp 11kV;
		+ Chống sét van 11kV;
		+ Phụ kiện đấu nối;
		+ Dây dẫn phân pha 2xACSR500/40;
		+ Cáp lực 1x500mm2.
- Thí nghiệm hiệu chỉnh thiết bị nhất thứ của ngăn 11kV, bao gồm:
		+ Máy cắt trung thế 3 pha;
		+ Máy biến dòng điện 11kV;
		+ Máy biến điện áp 11kV;
		+ Chống sét van 11kV;
		+ Toàn bộ mạch 11kV.
(ii) Phần thiết bị nhị thứ (đo lường, điều khiển, bảo vệ):
- Mua sắm, cung cấp vật tư thiết bị lắp mới tại tủ ĐKBV MBA: Hợp bộ rơ le bảo vệ quá dòng kèm chức năng BCU gồm các chức năng sau: 50/51, 50/51N, 27/59, BCU, 50BF, FR, … và các phụ kiện kèm theo; Vật tư thiết bị cho lắp máy cắt trung thế mới: tủ đấu dây trung gian cho máy cắt 11kV mới, cáp hạ thế và cáp tín hiệu, phụ kiện đấu nối.
- Cải tạo tủ điều khiển bảo vệ ngăn MBA tự dùng 11kV TD93 hiện hữu:
+ Tháo dỡ rơle bảo vệ quá dòng F50/51 hiện hữu và test block đi kèm.
+ Lắp đặt 01 rơle bảo vệ quá dòng F50/51 tích hợp BCU và test block cho rơle.
+ Lắp đặt 02 rơle Trip/lockout F86 và 02 rơle giám sát mạch cắt F74.
+ Lắp đặt khóa thao tác đóng/mở máy cắt kèm đèn chỉ thị trạng thái không tương ứng và sơ đồ mimic.
- Tách mạch dòng cho F87T.1 và F87T.3.
- Đấu nối cáp tín hiệu, cáp mạch dòng – áp, cáp cấp nguồn cho rơle lắp mới.
- Bổ sung liên động đóng cắt máy cắt lắp mới và dao cách ly Q211.
- Kết nối rơle lắp mới với tủ ghi sự cố FR.
- Cấu hình, cài đặt, thí nghiệm hiệu chỉnh rơle bảo vệ.
(iii) Phần thông tin, SCADA:
- Mua sắm, cung cấp vật tư, thiết bị kết nối hệ thống DCS, SCADA, FR: Kết nối với hệ thống DCS nhà máy hiện hữu (tại chỗ, bảng MIMIC và DCS); Kết nối với hệ thống SCADA của A0/A1 (đấu nối tại tủ RTU); Kết nối với tủ ghi sự cố FR.
- Thực hiện Dịch vụ kỹ thuật liên quan: khảo sát, thiết kế chế tạo, lập trình hồ sơ xin chấp thuận và thực hiện thỏa thuận đấu nối với A0/A1 theo quy định, lập phương án thi công chi tiết, cấu hình, cài đặt, thí nghiệm hiệu chỉnh, test SCADA đi A0/A1, end-end, point-to-point (bổ sung tín hiệu trạng thái máy cắt), tính toán chỉnh định rơle, hỗ trợ ban hành phiếu chỉnh định rơ le (ngăn MBA AT9 và MBA TD93).
(iv) Phần xây dựng:
- Phá dỡ móng trụ sứ đỡ 11kV hiện hữu;
- Cung cấp và thi công lắp đặt ống luồn cáp;
- Cung cấp và thi công lắp đặt lưới nối đất;
- Thi công xây dựng nhà bao che tủ máy cắt;
- Cung cấp và thi công lắp đặt hệ thống chiếu sáng, điều hòa thông gió trong nhà bao che tủ máy cắt;
- Cung cấp và thi công lắp đặt hệ thống PCCC cho nhà bao che tủ máy cắt.
* Nội dung và khối lượng chi tiết của các hạng mục công việc thuộc phạm vi gói thầu thực hiện theo bảng kê hạng mục công việc (Mẫu số 1A, Chương IV của E-HSMT).
2. Địa điểm thực hiện: tại Công ty Nhiệt điện Uông Bí - khu phố Quang Trung 6, phường Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh.
3. Thời gian thực hiện gói thầu: Trong vòng 270 ngày, được tính từ ngày hợp đồng có hiệu lực đến ngày nghiệm thu hoàn thành công trình.
II. Yêu cầu về tiến độ thực hiện
- Tiến độ thực hiện: 270 ngày, kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực, trong đó:
(i) Thời gian hoàn thành mua sắm và cung cấp vật tư thiết bị đến chân công trường để phục vụ thi công tối đa 180 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực;
(ii) Thời gian hoàn thành khảo sát, thiết kế chế tạo, lập trình hồ sơ xin chấp thuận thỏa thuận đấu nối với A0/A1 theo quy định, lập phương án thi công chi tiết; chuẩn bị lắp đặt, cấu hình hệ thống;  thi công xây dựng lắp đặt, thí nghiệm hiệu chỉnh và kiểm định các hệ thống thiết bị, chạy thử nghiệm thu công trình đưa vào sử dụng tối đa 270 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực, trong đó thời gian hoàn thành thi công xây dựng lắp đặt, thí nghiệm hiệu chỉnh, kiểm định các hệ thống thiết bị, chạy thử nghiệm thu tại công trường tối đa 20 ngày kể từ ngày nhận bàn giao mặt bằng thiết bị công trình để thi công.  
- Nhà thầu có trách nhiệm lập tiến độ chi tiết thực hiện gói thầu, bao gồm:
	+  Thời gian khảo sát, thiết kế chế tạo, lập trình hồ sơ xin chấp thuận thỏa thuận đấu nối với A0/A1 theo quy định, lập phương án thi công chi tiết; 	
	+ Trình tự, thời gian cung cấp vật tư, thiết bị, thời gian thực hiện công việc; thời gian thi công cho mỗi giai đoạn chính của công trình, hạng mục công trình; 
	+ Thời gian kiểm tra, kiểm định, thí nghiệm hiệu chỉnh và các dịch vụ kỹ thuật có liên quan, thời gian chạy thử nghiệm thu của các công việc, hạng mục, công trình.
- Báo cáo kèm theo tiến độ gồm: báo cáo chung về biện pháp thi công mà Nhà thầu dự kiến áp dụng và các giai đoạn chính trong việc thi công gói thầu; số lượng cán bộ, công nhân và vật tư thiết bị của Nhà thầu cần thiết trên công trình cho mỗi giai đoạn chính.
- Nhà thầu phải thực hiện theo bảng tiến độ chi tiết sau khi được Chủ đầu tư chấp thuận.
- Tiến độ thực hiện gói thầu phải thể hiện các mốc hoàn thành, bàn giao hạng mục.
- Nhà thầu phải thường xuyên đối chiếu tiến độ thực hiện so với tiến độ chi tiết đã được Chủ đầu tư chấp thuận để kịp thời có biện pháp xử lý các chậm trễ ở từng khâu. Nếu Chủ đầu tư thấy tiến độ Nhà thầu thực hiện bị chậm, có khả năng làm chậm thời hạn hoàn thành gói thầu thì Nhà thầu phải có biện pháp cần thiết cùng với sự đồng ý của Chủ đầu tư để đẩy nhanh tiến độ theo yêu cầu. Nhà thầu sẽ không được trả thêm khoản tiền nào về những biện pháp đó. Nếu gói thầu hoàn thành chậm hơn so với thời gian quy định trong hợp đồng, do lỗi của Nhà thầu gây ra thì Nhà thầu phải chịu bù đắp mọi tổn thất và chịu phạt theo quy định trong hợp đồng.
- Nhà thầu lập bảng tiến độ thực hiện theo mẫu tiến độ dạng thanh ngang dưới đây:
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										  Thời gian

III. Yêu cầu về kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật
	1. Yêu cầu kỹ thuật về vật tư, vật liệu và thiết bị do nhà thầu cung cấp:
	1.1. Yêu cầu kỹ thuật chung về vật tư, vật liệu và thiết bị:
- Nhà thầu phải cung cấp đầy đủ các loại vật tư, vật liệu và thiết bị để thực hiện hoàn thành các khối lượng công việc theo yêu cầu được nêu tại bảng kê hạng mục công việc (Mẫu số 1A, Chương IV của E-HSMT), đáp ứng theo tiến độ thi công và các yêu cầu kỹ thuật nêu trong hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công (Báo cáo kinh tế kỹ thuật dự án) đã được Chủ đầu tư phê duyệt. 
- Các loại vật tư, thiết bị cung cấp lắp đặt phải phù hợp, tương thích với các thiết bị hiện có của Chủ đầu tư.
- Các loại vật tư, vật liệu và thiết bị do Nhà thầu cung cấp phải có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng (ghi cụ thể nhà sản xuất, nước sản xuất) và đảm bảo mới 100%, chưa qua sử dụng (hoặc còn trong thời hạn được sử dụng theo chỉ dẫn kỹ thuật của Nhà sản xuất đối với các loại vật liệu xây dựng), nguyên vẹn được đóng gói, bảo quản theo đúng quy cách và tiêu chuẩn của nhà sản xuất,  được sản xuất từ năm 2023 trở lại đây.
- Các loại vật liệu xây dựng phải đáp ứng Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng (QCVN16:2023/BXD hoặc QCVN16:2019/BXD) và các tiêu chuẩn Việt Nam có liên quan.
- Các loại vật tư, thiết bị và vật liệu phòng cháy chữa cháy phải được kiểm định và dán tem kiểm định theo các quy định của pháp luật về phòng cháy và chữa cháy.
- Các loại thiết bị thuộc phương tiện đo lường nhóm 2 phải được phê duyệt mẫu và kiểm định theo các quy định của pháp luật về đo lường. 
- Các loại vật tư, vật liệu và thiết bị cung cấp phải có thông số, đặc tính kỹ thuật, tiêu chuẩn công nghệ và tính năng sử dụng đáp ứng theo đúng yêu cầu của E-HSMT và các yêu cầu kỹ thuật nêu trong hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công (Báo cáo kinh tế kỹ thuật dự án) đã được Chủ đầu tư phê duyệt. Trong trường hợp sử dụng các loại vật tư, vật liệu và thiết bị tương đương hoặc tốt hơn yêu cầu của E-HSMT/yêu cầu kỹ thuật nêu trong bản vẽ thiết kế, Nhà thầu phải lập bảng so sánh và cung cấp các tài liệu chứng minh đi kèm trong E-HSDT, các tài liệu này phải do nhà sản xuất cung cấp (nếu bản tiếng nước ngoài phải kèm theo bản dịch ra tiếng Việt). 
	- Khi dự thầu, nhà thầu phải cung cấp đầy đủ tài liệu kỹ thuật của nhà sản xuất đối với các loại vật tư, thiết bị (nêu tại mục 1.2 dưới đây) nhằm để chứng minh các loại vật tư, thiết bị do nhà thầu chào đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật theo quy định của E-HSMT  (nếu bản tiếng nước ngoài phải kèm theo bản dịch ra tiếng Việt).
	- Trước khi đưa vật tư, vật liệu và thiết bị vào sử dụng thi công xây dựng lắp đặt, Nhà thầu phải cung cấp: (i) Bản gốc/bản chụp chứng thực chứng chỉ nguồn gốc xuất xứ hàng hóa (CO), Bản gốc/bản chụp chứng thực chứng chỉ chất lượng hàng hóa của nhà sản xuất (CQ) và Tờ khai Hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu; (ii) Bản gốc/bản chụp chứng thực chứng chỉ chất lượng hàng hóa (CQ) của nhà sản xuất/đơn vị có chức năng chứng nhận chất lượng hợp pháp và phiếu xuất xưởng đối với hàng hóa sản xuất trong nước. Các loại vật tư, vật liệu và thiết bị trước khi đưa vào sử dụng thi công xây dựng lắp đặt phải được Chủ đầu tư nghiệm thu, chấp thuận.
	 - Chủ đầu tư có quyền kiểm tra, thử nghiệm vật tư, vật liệu và thiết bị được cung cấp để đảm bảo vật tư, vật liệu và thiết bị đó có đặc tính kỹ thuật phù hợp với yêu cầu của hợp đồng. Thời gian, địa điểm và cách thức tiến hành kiểm tra, thử nghiệm: Do Chủ đầu tư chỉ định (bao gồm cả đơn vị thực hiện thử nghiệm). Trường hợp vật tư, vật liệu và thiết bị không phù hợp với đặc tính kỹ thuật theo hợp đồng thì Chủ đầu tư có quyền từ chối và Nhà thầu phải có trách nhiệm thay thế hoặc tiến hành những điều chỉnh cần thiết để đáp ứng đúng các yêu cầu về đặc tính kỹ thuật. Trường hợp Nhà thầu không có khả năng thay thế hay điều chỉnh các vật tư, vật liệu và thiết bị không phù hợp, Chủ đầu tư có quyền tổ chức việc thay thế hay điều chỉnh nếu thấy cần thiết, mọi rủi ro và chi phí liên quan do Nhà thầu chịu. Việc thực hiện kiểm tra, thử nghiệm vật tư, vật liệu và thiết bị của Chủ đầu tư không dẫn đến miễn trừ nghĩa vụ bảo hành hay các nghĩa vụ khác theo hợp đồng của Nhà thầu.
	- Trong E-HSDT, Nhà thầu phải lập biểu mẫu vật tư, vật liệu và thiết bị sử dụng cho gói thầu theo mẫu dưới đây nhằm để chứng minh tính đáp ứng về kỹ thuật của vật tư, vật liệu và thiết bị so với yêu cầu của E-HSMT:

	STT
	Danh mục vật tư, vật liệu và thiết bị
	Chủng loại, nhãn mác, thông số, đặc tính kỹ thuật, tiêu chuẩn công nghệ, tính năng sử dụng
	Nhà sản xuất, Nước sản xuất
	Đơn vị tính
	Khối lượng
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1.2. Yêu cầu kỹ thuật riêng về vật tư, thiết bị:
[bookmark: _Toc201306008]	1.2.1. Yêu cầu kỹ thuật thiết bị điện nhất thứ
[bookmark: _Toc520966864]		a. Yêu cầu chung
	- Các thiết bị điện nhất thứ bao gồm: máy cắt, máy biến dòng điện, máy biến điện áp, chống sét van, dây dẫn được cung cấp và lắp đặt tại ngăn 11kV ngoài trời đấu nối giữa MBA AT9 và MBA TD93. Dao cách ly hiện hữu 939-3 được sử dụng lại.
	-  Các thiết bị được bố trí theo các bản vẽ thiết kế đính kèm.
	- Tủ máy cắt loại hợp bộ, lắp đặt trong nhà.
	- Đối với Máy cắt:
	+ Máy cắt là loại 3 pha, lắp đặt trong nhà, dập hồ quang bằng SF6 hoặc chân không.
	+ Máy cắt phù hợp cho việc vận hành ở chế độ định mức trong thời gian vận hành lớn nhất mà nó đảm nhiệm với thời gian bảo trì nhỏ nhất.
	+ Máy cắt phải có độ vận hành chính xác cao và đồng bộ cho tất cả các cơ cấu và thiết bị cách ly sơ cấp và thứ cấp, bộ tiếp điểm phụ, phương tiện cắt bằng tay, bộ đếm số lần thao tác, bộ hiển thị vị trí cơ khí, dây dẫn đến mạch điều khiển, rơ le trung gian và các công tắc cần thiết.
	+ Nếu dùng loại máy cắt SF6 thì phải có thiết bị đo, có dụng cụ giám sát thực hiện chuyển nhiệt độ áp suất bù khí không phụ thuộc vào nhiệt độ xung quanh, hệ thống giám sát sẽ khóa liên động việc báo động cung cấp khí và áp suất thấp.
	- Đối với Máy biến dòng điện:
	+ Máy biến dòng điện và cách điện giữa các vòng dây phải chịu được các cảm ứng điện và các điều kiện môi trường được miêu tả trong yêu cầu kỹ thuật này.
	+ Dòng điện thứ cấp định mức là 5A.
	+ Các biến dòng phải là loại tách riêng từng pha sử dụng cho bảo vệ và đo lường. Các biến dòng dùng cho mục đích đo lường có cấp chính xác là Class 0.5 và 0.2 như đã quy định trong tiêu chuẩn IEC 61869-2 và đặc tích từ hóa bão hòa phải sao cho các dụng cụ liên quan của nó không bị phá hủy bởi dòng sự cố lớn nhất. Biến dòng dùng cho hệ thống bảo vệ có cấp chính xác là 5P20.
	+ Mỗi cuộn dây thứ cấp của máy biến dòng chỉ nối đất duy nhất tại 1 điểm.
	+ Tất cả biến dòng có công suất VA và ổn định nhiệt định mức phù hợp với mạch và công suất tải.
	- Đối với Máy biến điện áp:
	+ Máy biến điện áp 3x1 pha, kiểu khô.
	+ Biến điện áp có hệ số điện áp liên tục 1.2 Uđm và 1.5 Uđm trong 30s.
	+ Các thông số định mức của các máy biến điện áp phải hoàn toàn đáp ứng yêu cầu phụ tải bao gồm phụ tải của mạch tín hiệu và mạch điều khiển xa. Máy biến điện áp có mang nhãn hiệu chỉ mã số, cấp chính xác, kiểu, tỉ số và công suất ra. Mỗi loại mạch nhị thứ sẽ có cầu chì hoặc áp tô mát bảo vệ riêng và dụng cụ bảo vệ nhị thứ chính.
	- Đối với chống sét van: Chống sét van là loại 1 pha, không khe hở, lắp đặt trong tủ.
	b. Yêu cầu kỹ thuật chi tiết

	STT
	Thiết bị điện nhất thứ
	Yêu cầu kỹ thuật 

	
	Tủ máy cắt hợp bộ - Loại 3 pha, lắp đặt trong nhà, kèm theo đầy đủ phụ kiện, bao gồm:
	- Tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm: IEC
62271-200 hoặc tương đương;
- Cấp an toàn khi sự cố phát sinh hồ quang bên trong tủ: IAC AFLR;
- Yêu cầu về liên tục cung cấp điện: LSC 2 B;
- Cấp bảo vệ vỏ tủ: IP3X.

	1
	Máy cắt
	- Tiêu chuẩn: IEC-62271-100 hoặc tương đương;
- Loại: 3 pha, SF6 (hoặc chân không), ngăn kéo (withdrawable), lắp đặt trong tủ đặt trong nhà;
- Tích hợp sơ đồ mimic: Có;
- Điện áp định mức: ≥ 12 kV;
- Dòng điện định mức: ≥ 2500 A;
- Dòng cắt định mức: ≥ 50kA/1s;
- Nguồn điện thao tác: 
+ Động cơ: 220V DC;
+ Cuộn đóng và cuộn cắt: 220V DC.

	2
	Máy biến dòng điện 3x1 pha, kiểu khô
	- Ur ≥ 11 kV;
- (CT) 2000-3000/5/5/5/5/5A; Cl.5P20/5P20/5P20/0.2/0.5;
- Công suất 30VA/30VA/30VA/10VA/10VA;
- Tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm: IEC 61869-2 hoặc tương đương;
- Được kiểm định phê duyệt mẫu theo quy định.

	3
	Máy biến điện áp 3x1 pha, kiểu khô
	11/√3:0.11/√3:0.11/√3kV;0.11/3kV;
Cl.0.2-10VA; 3P-30VA 3P-30VA;
Tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm: IEC61869-3 hoặc tương đương.
Được kiểm định phê duyệt mẫu theo quy định.

	4
	Chống sét van 3x1 pha, lắp đặt trong nhà
	Không khe hở, 11kV; Class 1; 10 kA
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	STT
	Thiết bị điện nhị thứ
	Yêu cầu kỹ thuật

	1
	Hợp bộ rơ le bảo vệ quá dòng kèm chức năng BCU
	- Hợp bộ rơ le bảo vệ quá dòng kèm chức năng BCU, gồm các chức năng sau: 50/51, 50/51N, 27/59, BCU, 50BF, FR…;
- Rơ le F50/BCU thay thế cho rơ le F50 hiện hữu và được lắp vào vị trí F50 hiện hữu trong tủ bảo vệ MBA.

	2
	Rơ le trip lockout
	

	3
	Rơ le giám sát mạch cắt
	

	4
	Tủ đấu dây trung gian cho máy cắt 11kV
	- Kích thước 1200x500x600mm, bao gồm các phụ kiện rơ le trung gian, hàng kẹp, MCBs, ghen cáp, PG, nhãn cáp, dây mềm đấu nối nội bộ, tiếp địa tủ MK, … 
 - Bố trí gần máy cắt 11kV lắp mới.

	5
	Rơ le trung gian kèm đế loại 220VDC, 5A
	Bao gồm cả tín hiệu của rơ le F50/BCU, rơ le lắp tại tủ LCU trạm phân phối.

	6
	Rơ le trung gian kèm đế loại 220VDC, 5A
	Bao gồm cả tín hiệu của rơ le F50/BCU, rơ le lắp tại tủ RTU 220 VAC.

	7
	Rơ le trung gian kèm đế loại 48VDC, 5A
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	STT
	Tên vật tư
	Yêu cầu kỹ thuật

	1. 
	Sứ xuyên tường ≤ 24kV; loại 1 pha (đầy đủ phụ kiện lắp đặt kèm theo)
	Sứ xuyên tường ≤ 24kV; loại 1 pha (đầy đủ phụ kiện lắp đặt kèm theo)

	2. 
	Thanh đồng 80x10mm 
	Thanh đồng 80x10mm (Thanh dẫn điện)

	3. 
	Thanh đồng 400x50x10mm 
	Thanh đồng 400x50x10mm (Bản mã nối đất)

	4. 
	Dây đồng trần nhiều sợi M95
	Dây đồng trần nhiều sợi M95 (Dây nối đất) 

	5. 
	Thép dẹt mạ kẽm 40x4mm
	Thép dẹt mạ kẽm 40x4mm (Dây nối đất)

	6. 
	Đầu cốt đồng M95
	Đầu cốt đồng M95

	7. 
	Cáp lực trung thế 1 pha loại Cu/XLPE/PVC 1x500mm2; ≤ 12kV
	Cáp lực trung thế 1 pha loại Cu/XLPE/PVC 1x500mm2; ≤ 12kV

	8. 
	Kẹp cáp loại phi từ tính D50
	Kẹp cáp loại phi từ tính D50

	9. 
	Đầu cáp trung thế loại 1 pha x 500mm2
	Đầu cáp trung thế loại 1 pha x 500mm2

	10. 
	Kẹp cực thiết bị cho DCL Q211 hiện hữu 
	Kẹp cực thiết bị cho DCL Q211 hiện hữu (phía máy cắt trang bị mới)

	11. 
	Kẹp cực thiết bị cho DCL Q211 hiện hữu 
	Kẹp cực thiết bị cho DCL Q211 hiện hữu (phía máy cắt trang bị mới)

	12. 
	Kẹp cực thiết bị cho sứ xuyên tường
	Kẹp cực thiết bị cho sứ xuyên tường

	13. 
	Test block 
	Test block lắp tại tủ ĐKBV MBA

	14. 
	Khóa thao tác đóng/mở máy cắt kèm đèn chỉ thị trạng thái không tương ứng và sơ đồ mimic 
	Khóa thao tác đóng/mở máy cắt kèm đèn chỉ thị trạng thái không tương ứng và sơ đồ mimic (lắp tại tủ ĐKBV MBA).

	15. 
	Cáp hạ áp loại chống cháy lan Cu/PVC/FR-2x2,5mm2 
	Cáp hạ áp loại chống cháy lan Cu/PVC/FR-2x2,5mm2 (dùng để đấu nối máy cắt 11kV mới về các tủ điều khiển bảo vệ hiện hữu).

	16. 
	Cáp hạ áp loại chống cháy lan và chống nhiễu Cu/PVC/FR-S-14x1,5mm2 
	Cáp hạ áp loại chống cháy lan và chống nhiễu Cu/PVC/FR-S-14x1,5mm2 (dùng để đấu nối máy cắt 11kV mới về các tủ điều khiển bảo vệ hiện hữu).

	17. 
	Cáp hạ áp loại chống cháy lan và chống nhiễu Cu/PVC/FR-S-7x1,5mm2 
	Cáp hạ áp loại chống cháy lan và chống nhiễu Cu/PVC/FR-S-7x1,5mm2 (dùng để đấu nối máy cắt 11kV mới về các tủ điều khiển bảo vệ hiện hữu).

	18. 
	Cáp hạ áp loại chống cháy lan Cu/PVC/FR-12x2,5mm2 
	Cáp hạ áp loại chống cháy lan Cu/PVC/FR-12x2,5mm2 (dùng để đấu nối máy cắt 11kV mới về các tủ điều khiển bảo vệ hiện hữu).

	19. 
	Phụ kiện cáp dùng để hoàn tất đấu nối máy cắt 11kV mới về các tủ điều khiển bảo vệ hiện hữu  
	Phụ kiện cáp dùng để hoàn tất đấu nối máy cắt 11kV mới về các tủ điều khiển bảo vệ hiện hữu  (gồm côlie tiếp địa cổ cáp, biển đánh số tên cáp, chụp cổ cáp PG, ghen số, dây bó các loại, đầu cốt, dây tiếp địa + phụ kiện cho tủ MK, máy cắt….).

	20. 
	Cáp nhị thứ nhiều lõi, loại chống cháy lan và chống nhiễu Cu/PVC/FR-S-14x1,5mm2 
	Cáp nhị thứ nhiều lõi, loại chống cháy lan và chống nhiễu Cu/PVC/FR-S-14x1,5mm2 (dùng để kết nối với hệ thống DCS nhà máy hiện hữu)

	21. 
	Cáp nhị thứ nhiều lõi, loại chống cháy lan và chống nhiễu Cu/PVC/FR-S-4x2,5mm2 
	Cáp nhị thứ nhiều lõi, loại chống cháy lan và chống nhiễu Cu/PVC/FR-S-4x2,5mm2 (dùng để kết nối với hệ thống DCS nhà máy hiện hữu).

	22. 
	Phụ kiện dùng để hoàn tất kết nối với hệ thống DCS nhà máy hiện hữu.  
	Phụ kiện dùng để hoàn tất kết nối với hệ thống DCS nhà máy hiện hữu  (gồm: hàng kẹp, MCB, nhãn cáp, ghen cáp, dây điện đấu nối nội bộ,đầu cốt các loại, DIN…. ).

	23. 
	Cáp nhị thứ nhiều lõi loại chống cháy lan và chống nhiễu Cu/PVC/FR-S-7x1,5mm2 
	Cáp nhị thứ nhiều lõi loại chống cháy lan và chống nhiễu Cu/PVC/FR-S-7x1,5mm2 (dùng để kết nối với hệ thống SCADA của A0/A1, đấu nối tại RTU).

	24. 
	Cáp nhị thứ nhiều lõi loại chống cháy lan và chống nhiễu Cu/PVC/FR-S-4x2,5mm2 
	Cáp nhị thứ nhiều lõi loại chống cháy lan và chống nhiễu Cu/PVC/FR-S-4x2,5mm2 (dùng để kết nối với hệ thống SCADA của A0/A1, đấu nối tại RTU).

	25. 
	Phụ kiện để hoàn tất kết nối với hệ thống SCADA của A0/A1, đấu nối tại RTU 
	Phụ kiện để hoàn tất kết nối với hệ thống SCADA của A0/A1, đấu nối tại RTU (gồm: hàng kẹp, MCB, nhãn cáp, ghen cáp, dây điện đấu nối nội bộ,đầu cốt các loại, DIN …).

	26. 
	Cáp nhị thứ nhiều lõi loại chống cháy lan và chống nhiễu Cu/PVC/FR-S-7x1,5mm2 
	Cáp nhị thứ nhiều lõi loại chống cháy lan và chống nhiễu Cu/PVC/FR-S-7x1,5mm2 (dùng để kết nối với tủ ghi sự cố FR).

	27. 
	Phụ kiện để hoàn tất kết nối với tủ ghi sự cố FR 
	Phụ kiện để hoàn tất kết nối với tủ ghi sự cố FR (gồm: hàng kẹp, MCB, nhãn cáp, ghen cáp, dây điện đấu nối nội bộ, đầu cốt các loại, DIN, …. ).
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	1.2.4. Yêu cầu kỹ thuật vật tư, thiết bị chính của phần xây dựng nhà trạm (nhà bao che tủ máy cắt)

	STT
	Tên vật tư, thiết bị
	Yêu cầu kỹ thuật

	1. 
	Máng thoát nước U300, inox 304, dày 1mm (bao gồm cả phụ kiện lắp đặt kèm theo)
	- Máng thoát nước U300, inox 304, dày 1mm (bao gồm cả phụ kiện lắp đặt kèm theo).
- Kích thước chi tiết theo bản vẽ thiết kế đính kèm E-HSMT.

	2. 
	Cửa đi D1 chống cháy 90 phút (trọn bộ, bao gồm cả khuôn, tay co thủy lực và các phụ kiện lắp đặt kèm theo)
	- Cửa đi D1 chống cháy 90 phút (trọn bộ, bao gồm cả khuôn, tay co thủy lực và các phụ kiện lắp đặt kèm theo).
- Có Giấy chứng nhận kiểm định và tem kiểm định theo quy định của pháp luật về PCCC.
- Kích thước chi tiết theo bản vẽ thiết kế đính kèm E-HSMT.

	3. 
	Điều hòa 2 cục 12000BTU (loại Inverter)
	Điều hòa 2 cục 12000BTU (loại Inverter).

	4. 
	Tủ báo cháy trung tâm 2 zone
	- Tủ báo cháy trung tâm 2 zone.
- Có Giấy chứng nhận kiểm định và tem kiểm định theo quy định của pháp luật về PCCC.

	5. 
	Bình CO2-MT5
	- Bình CO2-MT5.
- Có Giấy chứng nhận kiểm định và tem kiểm định theo quy định của pháp luật về PCCC.

	6. 
	Hộp đựng aptomat
	Loại 6 modul

	7. 
	Aptomat MCB 2P
	230V-40A/6kA

	8. 
	Aptomat MCB 1P
	230V-20A/6kA

	9. 
	Đèn tuýp Led L=1.2M
	230V-2x18W

	10. 
	Đèn sự cố mắt thỏ
	- Bóng đèn Led 230V-2x3W, tự động sạc, tự động bật sáng.
- Có Giấy chứng nhận kiểm định và tem kiểm định theo quy định của pháp luật về PCCC.

	11. 
	Quạt hút 500m3/h-30W
	Quạt hút 500m3/h-30W

	12. 
	Ổ cắm đôi 1 pha 
	230V-2x20A

	13. 
	Công tắc đơn 
	230V-10A

	14. 
	Công tắc đôi
	230V-2x10A

	15. 
	Cáp đồng PVC/Cu-0.6/1kV - 2x6mm2
	Cáp đồng PVC/Cu-0.6/1kV - 2x6mm2

	16. 
	Cáp đồng PVC/Cu-0.6/1kV - 2x4mm2
	Cáp đồng PVC/Cu-0.6/1kV - 2x4mm2

	17. 
	Cáp đồng PVC/Cu-0.6/1kV - 2x1,5mm2
	Cáp đồng PVC/Cu-0.6/1kV - 2x1,5mm2

	18. 
	Gen luồn cáp
	PVC

	19. 
	Đèn Exit
	Đèn Exit, có Giấy chứng nhận kiểm định và tem kiểm định theo quy định của pháp luật về PCCC.

	20. 
	Đầu báo khói quang thường
	Đầu báo khói quang thường, có Giấy chứng nhận kiểm định và tem kiểm định theo quy định của pháp luật về PCCC.

	21. 
	Cáp tín hiệu báo cháy - 2x1.5mm2
	Cáp tín hiệu báo cháy - 2x1.5mm2

	22. 
	Cáp cấp nguồn báo cháy - 2x2.5mm2
	Cáp cấp nguồn báo cháy - 2x2.5mm2

	23. 
	Nút ấn báo cháy
	Nút ấn báo cháy, có Giấy chứng nhận kiểm định và tem kiểm định theo quy định của pháp luật về PCCC.

	24. 
	Chuông còi báo cháy
	Chuông còi báo cháy, có Giấy chứng nhận kiểm định và tem kiểm định theo quy định của pháp luật về PCCC. 

	25. 
	Cốt thép <10mm
	CB240-T; chủng loại, kích thước, các đặc tính thông số  kỹ thuật chi tiết của từng loại cốt thép theo các bản vẽ thiết kế đính kèm E-HSMT.

	26. 
	Cốt thép ≥ 10mm
	CB300-V; chủng loại, kích thước, các đặc tính thông số  kỹ thuật chi tiết của từng loại cốt thép theo các bản vẽ thiết kế đính kèm E-HSMT.

	27. 
	Thép hình các loại
	Mạ kẽm, sơn chống gỉ 02 lớp; chủng loại, kích thước, các đặc tính thông số  kỹ thuật chi tiết của từng loại thép hình theo các bản vẽ thiết kế đính kèm E-HSMT.

	28. 
	Tấm panel tường bông khoáng chống cháy và chống nước dày 100mm
	- Tấm panel tường bông khoáng chống cháy 90 phút và chống nước, dày 100mm.
- Có Giấy chứng nhận kiểm định theo quy định của pháp luật về PCCC.
- Kích thước, các đặc tính thông số  kỹ thuật chi tiết theo các bản vẽ thiết kế đính kèm E-HSMT.

	29. 
	Tấm panel mái bông khoáng chống cháy và chống nước dày 100mm
	- Tấm panel mái bông khoáng chống cháy 90 phút và chống nước (dạng tôn sóng úp trên), dày 100mm.
- Có Giấy chứng nhận kiểm định theo quy định của pháp luật về PCCC.
- Kích thước, các đặc tính thông số  kỹ thuật chi tiết theo các bản vẽ thiết kế đính kèm E-HSMT.
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	2. Yêu cầu kỹ thuật thi công lắp đặt:
	2.1. Các quy định áp dụng cho việc thi công lắp đặt, nghiệm thu, chạy thử:
	- Thông tư số 05/2025/TT-BCT ngày 01/02/2025 quy định Hệ thống truyền tải điện, phân phối điện và đo đếm điện năng, được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 46/2025/TT-BCT ngày 06/08/2025 của Bộ Công Thương; 
	- Quyết định số 55/QĐ-ĐTĐL ngày 22/08/2017 của Cục Điều tiết Điện lực về việc “Ban hành Quy định yêu cầu kỹ thuật và quản lý vận hành hệ thống SCADA”;
	- Quy trình, quy phạm thi công xây dựng và lắp đặt thực hiện theo quy định của Nhà sản xuất chế tạo thiết bị, các tiêu chuẩn Quốc tế và Việt Nam có liên quan.
	- Quy trình nghiệm thu thực hiện theo các quy định dưới đây:  
	+ Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng;
	+ Quyết định số 40/QĐ-EVNGENCO1 ngày 01/6/2025 của Tổng công ty Phát điện 1 về việc ban hành Quy chế về công tác đầu tư áp dụng trong Tổng công ty Phát điện 1;
	+ Quyết định số 1565/QĐ-EVN ngày 09/11/2022 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc ban hành Bộ quy trình quản lý chất lượng nội bộ Ban QLDA và Bộ quy trình quản lý chất lượng dự án đầu tư xây dựng khối nguồn điện.
	2.2. Yêu cầu về biện pháp tổ chức thi công, biện pháp thi công lắp đặt, nghiệm thu, chạy thử:
	Căn cứ yêu cầu về  khối lượng công việc, nhà thầu phải xây dựng biện pháp tổ chức thi công, biện pháp thi công chi tiết cho từng hạng mục công trình. Trong đó, tối thiểu phải đáp ứng các nội dung sau:
	- Biện pháp tổ chức thi công, biện pháp thi công do Nhà thầu lập phải phù hợp với các quy định, tiêu chuẩn áp dụng, tiến độ thi công, điều kiện thi công thực tế tại hiện trường.
	- Nhà thầu đảm bảo thi công công trình không làm ảnh hưởng đến sản xuất của Chủ đầu tư. Mọi vấn đề thi công nếu ảnh hưởng đến sản xuất của Chủ đầu tư  chỉ được phép thực hiện sau khi được phép của Chủ đầu tư.
	- Trong trường hợp do lỗi của nhà thầu làm thiệt hại đến sản xuất của Chủ đầu tư thì nhà thầu phải chịu trách nhiệm bồi hoàn hoặc phải chịu trách nhiệm trước cơ quan chức năng, tuỳ theo mức độ thiệt hại gây nên.
	2.2.1. Công tác chuẩn bị thi công
	a) Máy móc thiết bị, phương tiện dụng cụ phục vụ thi công:
	- Nhà thầu chuẩn bị các máy móc thiết bị thi công, các phương tiện dụng cụ phục vụ thi công đảm bảo số lượng, chất lượng. 
	- Máy móc thiết bị thi công, các dụng cụ kiểm tra, thí nghiệm phù hợp với biện pháp thi công đề xuất trong E-HSDT. 
	- Các máy móc thiết bị, dụng cụ thi công phải được liệt kê đầy đủ theo nội dung công việc và phải phù hợp với nội dung công việc.
	- Nhà thầu phải cam kết huy động đầy đủ các thiết bị thi công, các phương tiện dụng cụ phục vụ thi công đảm bảo chất lượng với thời gian đáp ứng các yêu cầu về tiến độ, khối lượng hoàn thành các công việc quy định trong E-HSMT. Các thiết bị thi công, các phương tiện dụng cụ phục vụ thi công phải trong tình trạng làm việc tốt, có các chứng nhận chất lượng, kiểm định còn hiệu lực theo quy định của pháp luật.
	- Nhà thầu phải đảm bảo bố trí cán bộ và các điều kiện cần thiết cho việc kiểm tra vật tư, máy móc, thiết bị nêu trên.
	b) Hồ sơ kỹ thuật phục vụ thi công:
	Nhà thầu phải trình bày công tác chuẩn bị hồ sơ kỹ thuật phục vụ thi công công trình. Trong đó phải trình bày rõ các tài liệu như Quy trình, Quy phạm, Tiêu chuẩn… áp dụng cho việc thi công lắp đặt, nghiệm thu thuộc gói thầu.
	c) Tổ chức mặt bằng công trường:
	Nhà thầu phải trình bày các nội dung sau:
	- Phương án bố trí mặt bằng công trường, nhà ban chỉ huy, nhà bảo vệ, kho dụng cụ, kho vật tư, lán trại tạm, thiết bị thi công, nhà vệ sinh ...
	- Cách thức bố trí rào chắn, biển báo; tiêu chuẩn áp dụng, tiêu chuẩn phải phù hợp với quy định về an toàn hiện hành của Quốc gia.
	- Giải pháp cấp điện, cấp nước, thoát nước …Trong đó, phải nêu phương án cấp điện dự phòng trong trường hợp nguồn điện thi công công trường không đáp ứng được yêu cầu.
	d) Hệ thống tổ chức nhân sự:
	- Nhà thầu phải có sơ đồ bố trí nhân lực thi công cho các bộ phận quản lý chất lượng, tiến độ, các nhóm (tổ) thi công … chi tiết, phù hợp với nội dung công việc và tiến độ. Trong đó, quy định trách nhiệm của từng chức danh, từng bộ phận từ công tác chuẩn bị, thi công, theo dõi, giám sát, chạy thử nghiệm thu đến bản giao đưa vào sử dụng. Số lượng nhóm (tổ) tối thiểu phải đáp ứng tiến độ theo yêu cầu. 
	- Nhà thầu phải trình bày phương án bố trí đủ nhân lực thi công như chỉ huy trưởng, cán bộ giám sát kỹ thuật, tổ trưởng, công nhân kỹ thuật..., đủ trình độ chuyên môn để thực hiện công việc đảm bảo an toàn, chất lượng và tiến độ theo giải pháp đề ra và phải bố trí nhân lực phục vụ công tác hoàn thiện các giấy tờ, thủ tục liên quan đến công tác thi công, nghiệm thu tại công trường. 
	- Yêu cầu về nhân sự chủ chốt tối thiểu phải đáp ứng quy định tại Bảng 2 (Webform trên Hệ thống) trong chương III của E-HSMT.
	2.2.2. Công tác thi công 
	2.2.2.1. Yêu cầu về tổ chức kỹ thuật thi công, giám sát:
	- Nhà thầu phải cung cấp nhân lực, máy móc, thiết bị thi công và các điều kiện vật chất liên quan khác để thực hiện hoàn thành các khối lượng công việc của gói thầu theo yêu cầu của Chủ đầu tư nêu tại bảng kê hạng mục công việc (Mẫu số 1A, Chương IV của E-HSMT), đáp ứng theo tiến độ thi công và tuân thủ theo các yêu cầu kỹ thuật nêu trong hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công (Báo cáo kinh tế kỹ thuật dự án) đã được Chủ đầu tư phê duyệt, cũng như trong hồ sơ thỏa thuận đấu nối được các cấp điều độ có quyền điều khiển (A0, A1) thống nhất chấp thuận;
	- Nhà thầu phải thi công theo hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công đã được Chủ đầu tư phê duyệt và hồ sơ thỏa thuận đấu nối được các cấp điều độ có quyền điều khiển (A0, A1) thống nhất chấp thuận; phù hợp tiêu chuẩn Quốc tế, tiêu chuẩn Việt Nam và tiêu chuẩn của Nhà sản xuất, bảo đảm chất lượng, tiến độ, an toàn, bảo vệ môi trường và phòng chống cháy nổ; tuân thủ theo các quy định của Bộ Công Thương về Hệ thống truyền tải điện, phân phối điện và đo đếm điện năng, hệ thống SCADA và thông tin viễn thông nhà máy điện và trạm biến áp;  
	- Căn cứ theo hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công được Chủ đầu tư phê duyệt, nhà thầu tự xác định mốc giới, cao độ và phạm vi thi công cho từng mục công việc. Chỉ tiến hành thi công sau khi đã được Chủ đầu tư kiểm tra và đồng ý;
	- Nhà thầu có trách nhiệm xin phép các lối ra, vào tạm ...v.v... và giữ gìn đường đi lối lại luôn luôn an toàn và sạch sẽ, không ảnh hưởng đến giao thông đi lại trên khu vực;
	- Nhà thầu chịu trách nhiệm tự liên hệ và làm việc với các cơ quan chức năng của địa phương và các bên có liên quan để thỏa thuận về vị trí đổ đất đá phế thải, cũng như các tuyến đường vận chuyển nhằm phục vụ thi công công trình và chịu mọi chi phí có liên quan;
	- Nhà thầu phải lập biện pháp tổ chức thi công, ghi nhật ký thi công, lập hồ sơ hoàn công, thí nghiệm, kiểm định, hiệu chuẩn vật tư thiết bị theo các quy định hiện hành;
	- Nhà thầu phải giới hạn các hoạt động thi công của mình trong phạm vi mặt bằng thi công được Chủ đầu tư bàn giao hoặc cấp phiếu công tác. Thiết bị, nhân lực thi công của Nhà thầu chỉ hoạt động trong phạm vi mặt bằng thi công đã được bàn giao hoặc cấp phiếu công tác và không được lấn sang các khu vực khác. Trong thời gian thi công công trình, Nhà thầu phải giữ cho công trường không có các cản trở không cần thiết, và phải cất giữ hoặc sắp xếp vật tư thiết bị của mình;
	- Nhà thầu tự lo và đảm bảo nguồn điện, nước phục vụ thi công, không làm ảnh hưởng đến môi trường xung quanh;
	- Nhà thầu có trách nhiệm tiếp nhận quản lý mặt bằng thi công do Chủ đầu tư bàn giao và hoàn trả lại mặt bằng ngay sau khi nghiệm thu bàn giao công trình đưa vào sử dụng; 
	- Nhà thầu phải chịu trách nhiệm về việc cho phép những người không có nhiệm vụ vào công trường; những người có nhiệm vụ được vào công trường gồm nhân lực của nhà thầu và của chủ đầu tư và những người khác do chủ đầu tư thông báo cho nhà thầu biết;
	- Nhà thầu hoàn toàn chịu trách nhiệm về mọi biện pháp an toàn lao động, an toàn giao thông, an ninh, vệ sinh môi trường, phòng chống cháy nổ và tai nạn lao động xảy ra (nếu có) trong giai đoạn chuẩn bị và thi công cho đến khi nghiệm thu bàn giao công trình;
	- Trước khi thực hiện thi công, Nhà thầu phải trình cho Chủ đầu tư chi tiết về danh sách, số lượng nhân lực, thiết bị, vật tư của Nhà thầu sử dụng trên công trường phù hợp với tiến độ thi công đã được Chủ đầu tư phê duyệt, để làm thủ tục đăng ký ra vào Công ty Nhiệt điện Uông Bí (gồm cả thời gian, nhân lực làm ngoài giờ làm việc hành chính, nếu cần thiết). Toàn bộ nhân lực của Nhà thầu tham gia thi công công trình phải có trình độ chuyên môn, kỹ năng và kinh nghiệm phù hợp với công việc được giao và được Chủ đầu tư bồi huấn về an toàn trước khi vào thi công. Chủ đầu tư có thể yêu cầu nhà thầu sa thải bất cứ nhân lực nào ra khỏi công trường, kể cả đại diện của Nhà thầu nếu như người đó: có thái độ sai trái hoặc thiếu cẩn thận; thiếu năng lực hoặc bất cẩn gây mất an toàn, an ninh hoặc gây nguy hại đến môi trường;
	- Trước khi dự thầu, nhà thầu cần xem xét, tham quan mặt bằng để nghiên cứu, đánh giá hiện trạng của mặt bằng công trường, điều kiện tự nhiên, các công trình lân cận, hạng mục liên quan và các yếu tố khác ảnh hưởng đến giá đấu thầu, quá trình thi công lắp đặt mà sau này không được đòi hỏi thêm các chi phí phát sinh do những điều kiện tự nhiên, hiện trạng của công trường gây nên;
	- Trong quá trình thi công, Chủ đầu tư được quyền vào các nơi trên công trường để kiểm tra, kiểm định, đo lường, thử các loại vật tư thiết bị và kiểm tra quá trình thi công lắp đặt. Nhà thầu có trách nhiệm tạo mọi điều kiện cho Chủ đầu tư tiến hành các hoạt động nêu trên, bao gồm cả việc cho phép ra vào, cung cấp các phương tiện, các giấy phép và thiết bị an toàn. Những hoạt động này không làm giảm đi bất cứ nghĩa vụ hoặc trách nhiệm nào của nhà thầu;
	- Đối với các công việc mà Chủ đầu tư được quyền xem xét đo lường và kiểm định, Nhà thầu phải thông báo cho Chủ đầu tư biết khi bất kỳ công việc nào như vậy đã xong và trước khi được phủ lấp, hoặc không còn được nhìn thấy. Khi đó, Chủ đầu tư sẽ tiến hành ngay việc kiểm tra, giám định, đo lường hoặc kiểm định theo quy định;
	- Nhà thầu phải cung cấp cho Chủ đầu tư  các kết quả thí nghiệm, kiểm định, hiệu chuẩn, kiểm tra có liên quan đến các công việc thi công lắp đặt hoàn thành trong quá trình thi công theo các quy định, tiêu chuẩn và quy phạm hiện hành. Các kết quả thí nghiệm, kiểm định, hiệu chuẩn, kiểm tra này phải do đơn vị có đầy đủ tư cách pháp lý và phòng thí nghiệm hợp chuẩn thực hiện theo đúng quy định của pháp luật;
	- Nhà thầu chịu trách nhiệm cung cấp tài liệu kỹ thuật, tài liệu hướng dẫn sử dụng vận hành, bảo trì, bảo dưỡng, quy trình vận hành chuẩn (SOP), báo cáo kiểm soát chất lượng của hệ thống và đào tạo hướng dẫn sử dụng vận hành, chuyển giao công nghệ cho Chủ đầu tư trước khi đưa hệ thống vào vận hành.
	2.2.2.2. Yêu cầu về các biện pháp thi công xây lắp chính:
	i) Công tác đất, đá:
	Đào đất móng công trình bằng máy đào hoặc thủ công. Công việc đào móng phải đảm bảo các yêu cầu sau:
	- Tuân thủ theo quy phạm hiện hành.
	- Đủ độ sâu hố đào.
	- Lớp đất dưới cùng hố móng chỉ được đào lên trước khi đổ bê tông.
	- Đào đủ kích thước để tiến hành ghép cốt pha (hoặc có rãnh thu nước xung quanh ở các vị trí có nước ngầm).
	- Giữ nguyên các kết cấu xung quanh.
	- Đất đá đào lên được đổ gọn xung quanh mặt hố (cách miệng hố khoảng 0,5m) chiều cao chất đống đất tuỳ thuộc vào từng loại đất.
	- Mép đất phía trong được lèn chặt không để cho lăn xuống hố móng gây mất an toàn cho công nhân thi công.
	- Mặt bằng đáy hố móng được dọn sạch, làm bằng phẳng, giữ khô để tránh hoá bùn.
	- Có máy bơm đủ công suất để hút toàn bộ nước ngầm trong hố móng (nếu có).
	- Đảm bảo tính nguyên vẹn của hố móng đúng theo các yêu cầu kỹ thuật cho đến khi Kỹ thuật A/Tư vấn giám sát nghiệm thu hố móng để chuyển sang công đoạn tiếp theo.
	- Lấp đất bằng thủ công, đầm đất bằng máy đầm cóc/đầm bàn.
	- Lấp, đầm đất phải đảm bảo theo các yêu cầu thiết kế.
	ii) Công tác cốt thép:
	- Thép làm móng phải theo TCVN 5709-1993, TCVN 1651-2008 (hoặc các TCVN khác thay thế tương đương).
	- Thép trước khi gia công cho công trình, thép phải được thử nghiệm kéo, uốn theo TCVN 3119: 1993 và có kết quả đủ tiêu chuẩn kỹ thuật (kết quả thí nghiệm do phòng thí nghiệm vật liệu xây dựng có đủ tư cách pháp nhân thực hiện).
	- Thép buộc cốt thép phải mềm không rỉ đường kính từ 1 - 4 mm.
	- Đặt buộc cốt thép theo TCVN-1651-2008.
	- Đủ số lượng, đúng chủng loại, bề mặt sạch không có bùn đất dầu mỡ, sơn bám dính vào, không tróc vẩy sắt sứt sẹo.
	- Đúng kích thước và khoảng cách thiết kế.
	- Mời các cán bộ kỹ thuật giám sát A/Tư vấn giám sát nghiệm thu việc lắp đặt cốt thép để chuyển bước thi công.
	- Cốt thép, ván khuôn được gia công tại xưởng sau đó được vận chuyển ra vị trí.
	- Cốt thép phải sạch, đặt buộc đúng thiết kế, quá trình vận chuyển tránh xô lệch, ván khuôn phải khít tránh mất nước trong quá trình đổ bê tông.
	iii) Công tác cốp pha:
	- Đủ kích thước để đúc các khối móng theo thiết kế.
	- Đảm bảo độ kín khít để không mất nước xi măng khi đầm nén.
	- Đảm bảo được chắc chắn, không bị biến dạng khi thi công và sử dụng được nhiều lần.
	- Không bị dính bê tông bề mặt khi tháo gỡ cốp pha.
	- Đà giáo thao tác và chống cốp pha kết hợp gỗ và sắt thép.
	iv) Công tác bê tông:
	* Xi măng:
	- Xi măng dùng để thi công theo TCVN 5439-1991 và TCVN-2682-2008 (hoặc các TCVN khác thay thế tương đương). 
	- Xi măng cần được giữ tại công trường trong kho kín. Bao xi măng được đặt cách nước, thoáng khí, được đặt trên sàn nhà cách mặt đất không nhỏ hơn 300 mm và phải có các biện pháp phòng chống các huỷ hoại của thời tiết hay các nguyên nhân khác trước khi đưa vào sử dụng. Bất cứ phần xi măng nào không đảm bảo chất lượng do ẩm, vón cục hay do nguyên nhân nào khác đều không được sử dụng và được thay thế bằng xi măng khác.
	- Xi măng mới sản xuất còn nóng cần phải lưu kho để nguội sau 22 ngày mới sử dụng.
	- Không được sử dụng xi măng đã sản xuất quá 12 tháng hoặc tuy chưa đến 12 tháng nhưng đã bị giảm chất lượng như vón cục, chậm đông kết giảm cường độ.
	* Cát, đá:
	- Cát, đá dùng làm cốt liệu bê tông theo TCVN 7570-2006 (hoặc các TCVN khác thay thế tương đương).
	- Cốt liệu phải cứng, bền, sạch không bẩn bởi các tạp chất làm ảnh hưởng đến chất lượng bê tông như quặng sắt, muối sulfát, can xi, magenium. Cốt liệu không được lẫn vỏ nhuyễn thể.
	- Kích thước các cạnh cốt liệu phải đồng đều nhau. Cát vàng có cỡ hạt lớn nhất là 4,2mm.
	- Ổn định về số lượng, chất lượng.
	- Công tác kiểm tra kỹ thuật phải được tiến hành đều đặn trong suốt quá trình giao nhận vật liệu. Phải có các sàng tiêu chuẩn và các thiết bị kiểm tra khác tại hiện trường.
	* Nước:
	Nước dùng để đổ bê tông theo TCVN-4506-87 (hoặc các TCVN khác thay thế tương đương), sạch không dầu, mỡ, muối, a xít, đường, thực phẩm hay các tạp chất.
	* Trộn bê tông:
	- Công tác bê tông theo TCVN 3106-1993 (hoặc các TCVN khác thay thế tương đương).
	- Mác bê tông phải được phòng thí nghiệm vật liệu xây dựng có đủ tư cách pháp nhân thiết kế cấp phối và thí nghiệm mẫu thi công.
	- Bê tông đưa vào công trình đều được nhào trộn bằng máy trộn bê tông.
	- Đổ và đầm bê tông đảm bảo các yêu cầu sau:
	+ Không làm sai lệch cốt thép, cốp pha.
	+ Đổ bê tông liên tục tới khi hoàn thành, tránh phân tầng, chiều cao rơi tự do của hỗn hợp bê tông không vượt quá1,5m. Khi chiều cao rơi tự do của hỗn hợp bê tông>1,5m đều được chuyển qua máng dẫn hoặc ống vòi xuống ống dẫn của khối móng đúc.
	- Tất cả các khối bê tông đều được đầm bằng đầm dùi hoặc đầm bàn.
	- Bảo dưỡng các khối bê tông đã đúc bằng nước sạch, số lần và thời gian bảo dưỡng theo tiêu chuẩn kỹ thuật bảo dưỡng bê tông.
	- Đặt buộc căn chỉnh bu lông neo, cố định bu lông neo bằng các dụng cụ máy móc đo đạc chính xác như dưỡng đo, máy kinh vĩ…
	Lưu ý: Tiến hành đổ bê tông bản đế phải liên tục trong ngày.
	v) Công tác lắp dựng kết cấu thép:
	- Cột, xà tổ hợp bằng thủ công, lắp dựng bằng cẩu kết hợp thủ công; Trụ tổ hợp và lắp  dựng bằng thủ công.
	vi) Công tác lắp đặt thiết bị và thí nghiệm hiệu chỉnh:
	- Thiết bị lắp đặt bằng cẩu kết hợp thủ công. Quá trình lắp đặt phải căn chỉnh chính xác và phù hợp theo quy trình, quy phạm yêu cầu.
	- Thí nghiệm, hiệu chỉnh, nghiệm thu theo các quy định hiện hành.
	2.2.2.3. Yêu cầu về trình tự thi công, lắp đặt:
	Nhà thầu chịu trách nhiệm lập trình tự thi công, lắp đặt phù hợp với phạm vi, khối lượng công việc yêu cầu được nêu tại bảng kê hạng mục công việc (Mẫu số 1A, Chương IV của E-HSMT), phù hợp với tiêu chuẩn áp dụng, biện pháp thi công, điều kiện thi công thực tế tại hiện trường.
2.2.3. Yêu cầu về vận hành chạy thử:
	- Chạy thử được tiến hành sau khi quá trình lắp đặt đã hoàn thành. Chạy thử bao gồm việc kiểm tra tín hiệu thu thập từ hệ thống SCADA, kiểm tra kết nối hệ thống thông tin đến A0, A1.
	- Đảm bảo việc lắp đặt đấu nối các thiết bị đúng theo tài liệu thiết kế và tài liệu của nhà sản xuất, được nghiệm thu giữa các bên Chủ đầu tư, tư vấn giám sát (nếu có), các Cấp điều độ có quyền điều khiển (A0/A1, nếu có) và Nhà thầu.
	- Trước khi bật nguồn cấp cho thiết bị cần kiểm tra cách điện của cáp, kiểm tra nối đất thiết bị hoặc tủ đã đảm bảo.
	- Sau khi đã cấp nguồn cho các thiết bị, kiểm tra lại cấu hình của thiết bị theo đúng thiết kế. 
	- Kiểm tra tín hiệu truyền về A0/A1.
	- Kiểm tra tín hiệu đưa lên hệ thống giám sát của Công ty Nhiệt điện Uông Bí.
	2.2.4. Yêu cầu về hệ thống kiểm tra, giám sát chất lượng của nhà thầu: 
	- Nhà thầu phải có biện pháp quản lý chất lượng do mình thực hiện và chất lượng công việc do nhà thầu phụ thực hiện (nếu có).
- Hệ thống quản lý chất lượng của nhà thầu phải phù hợp với phạm vi, khối lượng công việc của gói thầu,  trong đó nêu rõ sơ đồ tổ chức và trách nhiệm của từng bộ phận, cá nhân đối với công tác quản lý chất lượng của nhà thầu.
- Nhà thầu phải có biện pháp kiểm tra, kiểm soát chất lượng vật tư, vật liệu, thiết bị được sử dụng cho gói thầu; lập biện pháp thi công, trong đó quy định cụ thể các biện pháp bảo đảm an toàn cho người, máy, thiết bị và công trình.
IV. Yêu cầu về an toàn, vệ sinh môi trường và phòng, chống cháy, nổ:
	1. Yêu cầu về phòng, chống cháy, nổ
	- Nhà thầu phải lập biện pháp phòng cháy, chữa cháy trong quá trình thực hiện hợp đồng. Biện pháp phòng cháy, chữa cháy do Nhà thầu lập phải hợp lý, khả thi, phù hợp với biện pháp tổ chức thi công và tuân thủ theo các quy định của pháp luật, của Chủ đầu tư về phòng cháy, chữa cháy.
	- Biện pháp phòng cháy, chữa cháy bao gồm và không giới hạn các nội dung sau:
	+ Đơn vị thi công phải tuân thủ triệt để các quy định về an toàn PCCC của Công ty Nhiệt điện Uông Bí.
	+ Không sử dụng điện quá công suất.
	+ Không mang chất dễ cháy, dễ nổ vào khu vực công trường nếu chưa có lệnh của chỉ huy công trường.
	+ Lập bảng nội quy về phòng chống cháy nổ tại nơi làm việc.
	+ Thành lập ban phòng chống cháy nổ do chỉ huy trưởng công trường làm Trưởng ban. Cán bộ chuyên trách an toàn làm Phó ban thường trực.
	+ Thành lập các tổ phòng chống cháy nổ tại cơ quan Ban chỉ huy công trường và các tổ đội lao động.
	+ Phối hợp cùng với lực lượng cứu hoả của Chủ đầu tư để đảm bảo an toàn PCCC.
	+ Định kỳ kiểm tra công tác phòng chống cháy, nổ tại công trình. Bố trí tổ bảo vệ tại công trình và lực lượng ứng chiến khẩn cấp khi có hoả hoạn.
	+ Thực hiện chế độ bảo quản vật tư, thiết bị theo đúng quy định về phòng chống cháy nổ. Các hệ thống điện của công trường từ các tủ điện đấu nối đến các khu vực dùng điện thường xuyên được kiểm tra. Nếu có nghi vấn đường dây không an toàn yêu cầu sửa chữa ngay.
	+ Thực hiện nghiêm ngặt chế độ báo động cho lực lượng chữa cháy, gọi điện cho công an PCCC hoặc báo cho đội PCCC nơi gần nhất. Huy động lực lượng công nhân trên công trường cứu chữa và sơ tán vật tư, thiết bị, cắt điện, xịt bình bọt... đã được dự trữ trên công trường.
	+ Bố trí phương tiện bình bột chữa cháy MFZ, bình chữa cháy khí CO2 phục vụ công tác cứu hoả.
	+ Trang thiết bị và công tác phòng cháy, chữa cháy:
•	Có các thùng phuy đựng cát rải rác quanh khu làm việc và công trình thi công.
•	Thang, quần áo, găng tay, ủng… trang bị cho đội phòng cháy của đơn vị thi công.
•	CBCNV tham gia làm việc trên công trường phải chấp hành các quy chế, quy trình kỹ thuật nhằm đảm bảo an toàn về điện, không để xảy ra va chạm, chập gây cháy. Không được tự ý đấu điện và sử dụng điện không đúng mục đích.
•	Vật tư, nhiên liệu dễ gây cháy nổ phải để xa lửa, có hàng rào chắn và biển báo cấm, báo nguy hiểm.
•	Khi có cháy nổ mọi người trên công trường phải tham gia chữa cháy, nổ.
•	Thường xuyên kiểm tra các thiết bị, công cụ phòng chống cháy nổ. Không được sử dụng công cụ, dụng cụ sai mục đích.
•	Khi làm việc trong môi trường thiết bị dễ cháy nổ như khu vực hệ thống ắc quy mọi người phải tuyệt đối chú ý đến phòng chống cháy, nổ.
•	Tuyệt đối không được đốt lửa trong hiện trường làm việc (trừ hàn hơi, hàn điện), tất cả các thiết bị và hoá chất dễ cháy nổ phải để đúng nơi quy định, cách xa nguồn nhiệt ít nhất 15m và được che chắn cẩn thận.
•	Chai chứa ô xy và bình gas phải để ngoài gian máy, để cách xa nhau và cách xa nguồn nhiệt ít nhất 10m.
•	Khi hàn hoặc cắt ở những nơi gần các chất dễ cháy nổ như sơn, xăng, dầu… phải có biện pháp che chắn cẩn thận. Vị trí thợ hàn làm việc phải có bình cứu hoả
2. Yêu cầu về vệ sinh môi trường:
- Nhà thầu phải thực hiện các biện pháp bảo đảm về môi trường cho người lao động trên công trường và bảo vệ môi trường xung quanh, bao gồm có biện pháp chống bụi, chống ồn, xử lý phế thải và thu dọn hiện trường. Phải thực hiện các biện pháp bao che, thu dọn phế thải đưa đến đúng nơi quy định.
- Trong quá trình vận chuyển vật tư, thiết bị phục vụ thi công và phế thải sau quá trình thi công phải có biện pháp che chắn bảo đảm an toàn, vệ sinh môi trường.
- Nhà thầu chịu trách nhiệm kiểm tra giám sát việc thực hiện bảo vệ môi trường trong quá trình thực hiện hợp đồng, đồng thời chịu sự kiểm tra giám sát của Chủ đầu tư, cơ quan quản lý nhà nước về môi trường. Trường hợp Nhà thầu không tuân thủ các quy định về bảo vệ môi trường thì Chủ đầu tư, cơ quan quản lý nhà nước về môi trường có quyền tạm ngừng thi công và yêu cầu Nhà thầu thực hiện đúng biện pháp bảo vệ môi trường.
- Nhà thầu để xảy ra các hành vi làm tổn hại đến môi trường trong quá trình thi công phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và bồi thường thiệt hại do lỗi của mình gây ra.
- Trên cơ sở yêu cầu về vệ sinh môi trường đã nêu trên, Nhà thầu trình bày các biện pháp vệ sinh môi trường theo quy định hiện hành.
3. Yêu cầu về an toàn lao động:
- Nhà thầu phải tuân thủ các quy định của pháp luật, của Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Chủ đầu tư về công tác an toàn vệ sinh lao động.
- Nhà thầu phải lập các biện pháp an toàn cho người, thiết bị và công trình có trên mặt bằng thi công, kể cả cho các thiết bị và công trình phụ cận.
- Biện pháp an toàn, nội quy về an toàn lao động phải được thể hiện công khai trên công trường để mọi người biết và chấp hành; những vị trí nguy hiểm trên công trường phải bố trí người hướng dẫn, cảnh báo đề phòng tai nạn.
- Nhà thầu phải thường xuyên kiểm tra giám sát công tác an toàn lao động trên công trường. Khi phát hiện có vi phạm về an toàn lao động thì phải đình chỉ thi công. Nếu Nhà thầu để xảy ra vi phạm về an toàn lao động thuộc phạm vi quản lý của mình thì phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.
- Nhà thầu có trách nhiệm đào tạo, hướng dẫn, phổ biến các quy định về an toàn lao động cho người lao động của mình. Đối với một số công việc yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động thì người lao động phải có giấy chứng nhận đào tạo về an toàn lao động.
- Nhà thầu có trách nhiệm cấp đầy đủ các trang bị bảo hộ lao động, an toàn lao động cho người lao động.
- Khi có sự cố về an toàn lao động, Nhà thầu và các bên có liên quan có trách nhiệm tổ chức xử lý và báo cáo cơ quan quản lý nhà nước về an toàn lao động theo quy định của pháp luật, đồng thời chịu trách nhiệm khắc phục và bồi thường những thiệt hại do Nhà thầu không bảo đảm an toàn lao động gây ra.
- Biện pháp an toàn thi công bao gồm nhưng không giới hạn các nội dung sau: 
* Những quy định chung:
	+ Đơn vị thực hiện cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm về công tác an toàn lao động tại khu vực thi công.
	+ Các nhân viên nhà thầu khi vào thi công bắt buộc phải học ATVSLĐ bước 1 do phòng Kỹ thuật & An toàn – Công ty Nhiệt điện Uông Bí bồi huấn và các KTV An toàn tại các Phân xưởng bồi huấn ATVSLĐ bước 2 mới được phép vào làm việc và chuẩn bị phương án ứng cứu khi có tình huống bất ngờ xảy ra.
	+ Nghiêm cấm uống rượu, bia trước, trong giờ làm việc.
	+ Chỉ vào làm việc khi đơn vị chủ quản thiết bị cho phép.
	+ Khu vực thi công phải treo biển báo và căng dây cảnh báo an toàn.
	+ Đơn vị thi công cử cán bộ trực tiếp giám sát an toàn trong suốt quá trình làm việc. Có người trực ứng cứu khi có tình huống bất ngờ xảy ra.
	+ Trước khi làm việc tất cả nhân viên công tác phải được tập trung để nghe người chỉ huy trực tiếp phổ biến nội dung công việc hướng dẫn an toàn và những cảnh báo cần thiết khi tiến hành công việc, trường hợp chưa rõ phải hỏi lại người chỉ huy trực tiếp và người cho phép.
	+ Chỉ được phép vào vị trí làm việc, khi người cho phép (đơn vị quản lý) làm đầy đủ các biện pháp an toàn và thực hiện cho phép vào làm việc theo đúng quy định.
	+ Đơn vị thi công thực hiện theo quy định của phiếu công tác và theo sự chỉ đạo của người chỉ huy trực tiếp trong phiếu công tác.
	+ Công nhân khi thi công phải đeo khẩu trang chống độc và đầy đủ trang thiết bị bảo hộ lao động.
	+ Khi vào trong nhà máy, yêu cầu đơn vị thi công phải tuân thủ các biển báo an toàn, biển báo giao thông trong nhà máy. Không tự ý tháo dỡ các biển báo an toàn.
	+ Các thiết bị xung quanh khu vực thi công đang vận hành, nghiêm cấm các công nhân của đơn vị thi công tự ý thao tác các thiết bị, đồng thời đơn vị thi công phải hướng dẫn các công nhân trong quá trình làm việc để đảm bảo an toàn cho con người và thiết bị.
	+ Khi phát hiện có nguy cơ nguy hiểm mất an toàn lao động, đội công tác phải rút ngay khỏi vị trí làm việc. Chỉ khi khắc phục xong và đảm bảo an toàn mới tiếp tục được thi công.
	+ Trong thời gian thi công bên đơn vị thực hiện phải có một chuyên viên an toàn lao động thường trực tại công trường để đôn đốc, chỉ đạo việc thực hiện các biện pháp an toàn theo Luật An toàn lao động. Nếu xảy ra tai nạn lao động trong quá trình triển khai thi công thì phía đơn vị thực hiện sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm về tai nạn này.
	+ Hàng ngày sau khi hoàn thành công việc, đơn vị thực hiện tiến hành vệ sinh công nghiệp, phân loại vật liệu phế thải và mang về khu vực do Chủ đầu tư quy định.
	+ Máy móc thiết bị, phương tiện vận chuyển của đơn vị thực hiện phải được để đúng nơi quy định do Chủ đầu tư chỉ định.
	+ Tất cả các cán bộ công nhân viên có mặt trên công trường đều phải đội mũ bảo hiểm.
	+ Làm việc ở trên độ cao 2m trở lên công nhân làm việc phải đeo dây an toàn.
	+ Nếu bên đơn vị thi công không tuân theo quy định, nội quy an toàn của Chủ đầu tư thì phía Chủ đầu tư có thể đình chỉ thi công bất cứ lúc nào. Những người vi phạm nhiều lần, Chủ đầu tư yêu cầu phải thay những người vi phạm. Tiến độ thi công của đơn vị thực hiện bị chậm do không  tuân theo quy định an toàn của Chủ đầu tư thì phía đơn vị thực hiện phải chịu hoàn toàn trách nhiệm.
	* Đối với các thiết bị điện:
	+ Tủ điện để cấp điện cho thi công phải có Aptômat chống giật loại RCCB và có ổ cắm cho các máy cầm tay.
	+ Điện cấp nguồn đến máy hàn phải được đấu qua Aptômat (CB).
	+ Sử dụng phích cắm, ổ cắm công nghiệp để phục vụ cho thi công (không dùng loại dân dụng).
	+ Trong quá trình làm việc, công nhân thường xuyên tiếp xúc với nguồn điện thông qua các máy móc thiết bị công cụ phục vụ sản xuất, do vậy yêu cầu mọi người phải tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về điện như sau:
•	Chỉ những người có nhiệm vụ mới được phép sử dụng và vận hành các thiết bị điện và các máy móc có sử dụng nguồn năng lượng điện.
•	Vỏ máy và các thiết bị phải được tiếp địa một cách chắc chắn.
•	Các tủ phân phối điện phải có cầu giao trung gian, phải có nắp đậy và đầy đủ các thiết bị an toàn như: aptômát, cầu chì, các thiết bị dập hồ quang.
•	Tất cả các hệ thống dây cáp và dây dẫn điện phục vụ thi công phải sử dụng loại cách điện tốt, điện áp chịu cách điện ≥ 1000V, vị trí đi dây phải được bố trí sao cho thật gọn gàng không bị vướng và cản trở việc đi lại, vận chuyển vật tư, thiết bị trong quá trình thi công.
•	Khi làm việc trong hầm tối, buồng kín chỉ được sử dụng những thiết bị có điện áp ≤ 36V. Khi máy móc thiết bị ngừng làm việc hoặc ngừng để sửa chữa, phải cắt toàn bộ nguồn điện vào máy. Trong khi sửa chữa thì tại tủ điện cầu dao phải treo biển báo cấm đóng điện.
•	Khi làm việc những công việc có liên quan về điện phải cử những người có chuyên môn về điện. Một nhóm phải có hai người trở lên.
•	Các cầu dao cấp điện cho thi công được đặt trong hộp bảo vệ có mái che chống mưa và để trên giá cao 0,7m so với mặt nền đang thi công.
•	Tất cả các dây cáp nguồn phải được cách điện tuyệt đối, các mối nối, các điểm đấu dây phải được bọc cách điện, hộp đấu dây của động cơ điện phải có nắp đậy. Vỏ máy phải có tiếp địa một cách chắc chắn. Máy móc, thiết bị phải có đầy đủ các thiết bị an toàn như: cầu chì, rơ le, aptômát…
•	Vị trí đặt máy phải ở nơi ít người qua lại và không nằm gần đường di chuyển.
•	Những người vận hành máy phải do người có trách nhiệm chỉ định và phải được hướng dẫn cách thức vận hành.
•	Khi ngừng việc để sửa chữa, di chuyển phải cắt toàn bộ nguồn điện vào máy.
Các loại máy như máy mài, cắt phải có cơ cấu bảo vệ chống đá văng, đĩa mài, cắt, phải được kiểm tra thường xuyên để kịp thời phát hiện sự cố.
 V. Yêu cầu bảo hành
	- Sau khi nhận được biên bản nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng, Nhà thầu phải thực hiện việc bảo hành công trình trong thời gian tối thiểu 12 tháng, kể từ ngày nghiệm thu bàn giao. Nếu trong thời gian bảo hành, công trình bị hư hỏng phải sửa chữa (theo trách nhiệm bảo hành do lỗi của Nhà thầu như: lắp đặt sai tiêu chuẩn, chi tiết thay thế không đạt yêu cầu, Nhà thầu cung cấp thiết bị, vật tư không bảo đảm yêu cầu kỹ thuật...) thì thời gian bảo hành đương nhiên được kéo dài thêm một khoảng thời gian tương ứng thời gian ngừng để khắc phục hư hỏng.
	- Trong thời gian bảo hành, Nhà thầu có trách nhiệm sửa chữa miễn phí các hư hỏng thuộc phạm vi bảo hành. Thời gian tối đa để bắt đầu tiến hành khắc phục hư hỏng (kể từ ngày Chủ đầu tư phát hành văn bản yêu cầu) là 03 ngày. Sau thời gian trên, Chủ đầu tư có quyền tự thực hiện hoặc thuê Nhà thầu khác (bên thứ ba) thực hiện khắc phục hư hỏng. Mọi chi phí để khắc phục những hư hỏng này, Nhà thầu chịu trách nhiệm chi trả và được khấu trừ vào tiền bảo hành của Nhà thầu.	
VI. Các bản vẽ
E-HSMT này gồm có các bản vẽ trong danh mục sau đây:

	TT
	Tên bản vẽ 
	Ký hiệu
	Phiên bản/ngày phát hành

	
	PHẦN ĐIỆN NHÁT THỨ
	
	

	1. 
	Sơ đồ nối điện phía 220kV hiện trạng
	18.2023.NĐUB.DN-01
	Tờ 1/2

	2. 
	Sơ đồ nối điện phía 220kV sau cải tạo
	18.2023.NĐUB.DN-01
	Tờ 2/2

	3. 
	Sơ đồ noi đien chinh ngan 11kV hiện trạng
	18.2023.NĐUB.DN-02
	

	4. 
	Sơ đồ nối điện chính ngăn 11kV sau cải tạo
	18.2023.NĐUB.DN-03
	

	5. 
	Mặt bằng bố trí thiết bị trạm 110/220kV hiện trạng
	18.2023.NĐUB.DN-04
	

	6. 
	PA1: Mặt bằng bố trí thiết bị ngăn 11kV phương án
	18.2023.NĐUB.DN-05
	

	7. 
	Mặt cắt J-J: Ngăn 11kV hiện trạng
	18.2023.NĐUB.DN-06
	

	8. 
	Mặt cắt J-J: Ngăn 11kV sau cải tạo phương án 1
	18.2023.NĐUB.DN-07
	

	9. 
	PA1: Mặt cắt 1-1
	18.2023.NĐUB.DN-08
	

	10. 
	PA1: Chi tiết nối đất thiết bị
	18.2023.NĐUB.DN-09
	

	11. 
	Mặt bằng bố trí báo cháy và SĐNL báo cháy
	18.2023.NĐUB.BC-01
	

	12. 
	Mặt bằng bố trí chiếu sáng
	18.2023.NĐUB.CS-01
	

	
	PHẦN ĐIỆN NHỊ THỨ
	
	

	13. 
	Sơ đồ phương thức role bảo vệ và đo lường hiện hữu
	18.2023.NĐUB.NT.01
	

	14. 
	Sơ đồ phương thức role bảo vệ và đo lường sau cải tạo
	18.2023.NĐUB.NT.02
	

	15. 
	Logic điều khiển đóng máy cắt 11kV Q0
	18.2023.NĐUB.NT.03
	

	16. 
	Logic điều khiển cắt máy cắt 11kV Q0
	18.2023.NĐUB.NT.04
	

	17. 
	Tủ bảo vệ phía 11kV hiện hữu
	18.2023.NĐUB.NT.05
	

	18. 
	Tủ bảo vệ phía 11kV sau cải tạo
	18.2023.NĐUB.NT.06
	

	19. 
	Sơ đồ cấp nguồn AC/DC
	18.2023.NĐUB.NT.07
	

	20. 
	Sơ đồ logic điều khiển DCL Q211- hiện hữu
	18.2023.NĐUB.NT.08
	

	21. 
	Sơ đồ logic điều khiển DCL Q211-Logic điều khiển đóng/cắt DCL Q211
	18.2023.NĐUB.NT.09
	

	22. 
	Bản vẽ thể hiện khóa điều khiển trước cải tạo
	18.2023.NĐUB.NT.10
	

	23. 
	Bản vẽ thể hiện khóa điều khiển sau cải tạo
	18.2023.NĐUB.NT.11
	

	24. 
	BVTC hiện trạng sơ đồ đấu nối nhị thứ.
	18.2023.NĐUB.NT.12
	

	25. 
	Bản vẽ ma trận cắt hiện hữu
	18.2023.NĐUB.NT.13
	

	26. 
	Bản vẽ ma trận cắt sau cải tạo
	18.2023.NĐUB.NT.14
	

	
	PHẦN XÂY DỰNG
	
	

	27. 
	Nhà thiết bị phân phối 11kV - Mặt bằng vị trí nhà
	18.2023.NĐUB.XD.NPP.01
	

	28. 
	Nhà thiết bị phân phối 11kV - Mặt bằng nhà
	18.2023.NĐUB.XD.NPP.02
	

	29. 
	Nhà thiết bị phân phối 11kV - Mặt bằng mái
	18.2023.NĐUB.XD.NPP.03
	

	30. 
	Nhà thiết bị phân phối 11kV - Mặt đứng trục 3-1, 1-3
	18.2023.NĐUB.XD.NPP.04
	

	31. 
	Nhà thiết bị phân phối 11kV - Mặt đứng trục A-B, B-A
	18.2023.NĐUB.XD.NPP.05
	

	32. 
	Nhà thiết bị phân phối 11kV - Mặt cắt A-A
	18.2023.NĐUB.XD.NPP.06
	

	33. 
	Nhà thiết bị phân phối 11kV - Mặt cắt B-B, Chi tiết I
	18.2023.NĐUB.XD.NPP.07
	

	34. 
	Nhà thiết bị phân phối 11kV - Mặt bằng xà gồ mái, Bảng khối lượng thép hình
	18.2023.NĐUB.XD.NPP.08
	

	35. 
	Nhà thiết bị phân phối 11kV - Móng nhà
	18.2023.NĐUB.XD.NPP.09
	

	36. 
	Nhà thiết bị phân phối 11kV - Bố trí thép sàn nhà
	18.2023.NĐUB.XD.NPP.10
	

	37. 
	Nhà thiết bị phân phối 11kV - Mương cáp trong nhà
	18.2023.NĐUB.XD.NPP.11
	

	38. 
	Nhà thiết bị phân phối 11kV - Bảng tống hợp khối lượng
	18.2023.NĐUB.XD.NPP.12
	



	VII. Yêu cầu đối với phương án kỹ thuật thay thế trong E-HSDT (nếu có):
	1. Phương án kỹ thuật thay thế máy cắt trung thế kiểu tủ hợp bộ đặt trong nhà bằng máy cắt ngoài trời loại dead – tank chỉ được xem xét khi phương án chính (phương án kỹ thuật sử dụng máy cắt trung thế kiểu tủ hợp bộ đặt trong nhà nêu trong E-HSMT) được đánh giá là đáp ứng yêu cầu và nhà thầu được xếp hạng thứ nhất. Trong trường hợp này, nhà thầu phải cung cấp tất cả các thông tin cần thiết để Chủ đầu tư có thể đánh giá phương án kỹ thuật thay thế, bao gồm: tài liệu chứng minh kinh nghiệm và năng lực nhân sự chủ chốt (chủ nhiệm thiết kế/chủ trì thiết kế) của nhà thầu (hoặc do nhà thầu đi thuê) tham gia lập phương án kỹ thuật thay thế; thuyết minh, bản vẽ, thông số kỹ thuật, tài liệu kỹ thuật của các nhà sản xuất thiết bị, biện pháp tổ chức thi công, tiến độ thực hiện; chi phí và khối lượng công việc chi tiết kèm theo; các thông tin liên quan khác.
	2. Phương án kỹ thuật thay thế phải đáp ứng các yêu cầu sau:
	2.1. Thuyết minh, bản vẽ, thông số kỹ thuật, biện pháp tổ chức thi công, tiến độ thi công, khối lượng công việc chi tiết kèm theo của phương án kỹ thuật thay thế  phải do nhân sự của nhà thầu (hoặc do nhà thầu đi thuê) lập, bao gồm: Chủ nhiệm thiết kế/Chủ trì thiết kế phải có chứng chỉ hành nghề thiết kế phù hợp với các vị trí được đảm nhiệm, trong đó Chủ nhiệm thiết kế/Chủ trì thiết kế phần điện đã có kinh nghiệm làm Chủ nhiệm thiết kế/Chủ trì thiết kế ít nhất 01 công trình/dự án trạm biến áp có cấp điện áp 220kV trở lên (có xác nhận của Chủ đầu tư kèm hợp đồng hoặc tài liệu khác chứng minh tương đương) và có chứng chỉ hành nghề thiết kế hệ thống điện hạng I do cơ quan/tổ chức có thẩm quyền cấp, còn hiệu lực.
	2.2. Tuân thủ các quy chuẩn, tiêu chuẩn Quốc gia, tiêu chuẩn Quốc tế (IEC) có liên quan đến hệ thống thiết bị điện, trạm biến áp và các quy định hiện hành của Bộ Công Thương về Hệ thống truyền tải điện, phân phối điện và đo đếm điện năng, hệ thống SCADA và thông tin viễn thông của nhà máy điện và trạm biến áp;
	2.3. Có mặt bằng thi công xây dựng phù hợp với phạm vi mặt bằng dự án, không làm ảnh hưởng đến các thiết bị, công trình kiến trúc lân cận hiện có (phạm vi mặt bằng dự án theo bản vẽ thiết kế 18.2023.NĐUB.DN-04);
	2.4. Phương án kỹ thuật thay thế phải trình bày đầy đủ và chi tiết các nội dung có liên quan đến các giải pháp kỹ thuật chính sau:
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